
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 14118097 Trần Lâm An

2 14153001 Nguyễn Tuán Anh

3 14118103 Nguyễn Hoài Bảo

4 14118105 Nguyễn Văn Bình

5 13153042 Tạ Văn Bình

6 14118108 Trần Văn Bốn

7 14118109 Đào Hữu Cảnh

8 14153006 Hồ Nguyễn Văn Cảnh

9 14118317 Phạm Ngọc Châu

10 14153068 Nguyễn Hoàng Anh Chiến

11 14153007 Phạm Hòa Chính

12 13118006 Trần Quang Chung

13 14118117 Lê Tiến Công

14 13118089 Bùi Thanh Cường

15 15153007 Lê Công Danh

16 14153070 Mai Thạch Dũ

17 14153071 Thái Anh Dũng

18 15153013 Nguyễn Trường Duy

19 14118128 Nguyễn Văn Duy

20 14153010 Trần Vũ Anh Duy

21 13118009 Nguyễn Văn Dư

22 14118139 Phạm Thành Đạt

23 13118113 Phạm Thành Đạt

24 13153073 Nguyễn Văn Đấu

25 14153075 Đỗ Minh Đế

26 14118141 Trần Văn Điệp

27 15118016 Phạm Hữu Định

28 14153014 Hồ Đức Hải
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29 15153016 Sàn Thanh Hải

30 13118014 Bùi Văn Hào

31 15153019 Nguyễn Nhựt Hào

32 14118154 Lê Doãn Hảo

33 14153079 Bùi Văn Hân

34 15153018 Dương Thanh Hân

35 14118025 Lê Quang Hiển

36 14153015 Đặng Đình Hiệp

37 14118027 Nguyễn Đại Hoàng

38 14153088 Nguyễn Văn Hoàng

39 14118170 Bùi Quang Huy

40 14153094 Hứa Tiến Hưng

41 14153019 Cao Bá Kế

42 13118186 Đào Xuân Khôi

43 13118022 Trần Anh Kiệt

44 14153023 Đinh Thiện Duy Lam

45 14153024 Ngô Tường Lâm

46 14153025 Phạm Thanh Lâm

47 13118194 Lê Hoàng Lễ

48 13153011 Chu Văn Long

49 14118037 Trần Đình Hải Long

50 14153102 Hồ Bảo Lộc

51 13118203 Nguyễn Hữu Lợi

52 14153027 Nguyễn Phan Lợi

53 14118198 Mai Văn Minh

54 14153030 Trần Lộc Minh

55 14118040 Hoàng Vương Nam

56 14153031 Lê Nhật Nam
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57 14153032 Nguyễn Thanh Nam

58 14153104 Phan Thanh Nam

59 14153034 Chế Thành Nghi

60 14153036 Phan Trọng Nghĩa

61 12118064 Nguyễn Thái Ngọc

62 14153107 Đinh Như Nhân

63 14153109 Nguyễn Hiệp Duy Nhất

64 14153041 Vũ Minh Nhật

65 14118050 Nguyễn Thành Phong

66 14118228 Trần Hữu Phước

67 14118221 Nguyễn Thanh Phương

68 14118222 Nguyễn Thành Phương

69 14153045 Võ Xuân Quỳnh

70 14118243 Nguyễn Thế Sơn

71 15118088 Trần Hữu Sơn

72 14118062 Đỗ Văn Tàu

73 14153049 Nguyễn Thanh Tâm

74 14153118 Phan Thương Hoài L Tâm

75 13153022 Nguyễn Hữu Tân

76 13115377 Nguyễn Ngọc Thảo

77 14118256 Nguyễn Quốc Thắng

78 14153050 Nguyễn Phú Thịnh

79 14153133 Nguyễn Văn Thuấn

80 14118072 Nguyễn Gia Thuật

81 13118298 Nguyễn Văn Tiến

82 13118306 Nguyễn Chu Toàn

83 15153069 Lê Minh Tới

84 14153054 Đinh Ngọc Trân
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85 14153137 Phạm Ngọc Trí

86 13153246 Từ Sỹ Trung

87 14118294 Nguyễn Phi Trường

88 13153251 Nguyễn Xuân Trường

89 14153139 Lê Văn Trưởng

90 14118092 Nguyễn Hoàng Anh Tú

91 14118319 Lê Anh Tuấn

92 14153058 Nguyễn Văn Tuấn

93 14153143 Nguyễn Thanh Tùng

94 14118304 Phạm Thanh Tùng

95 15153074 Trương Khắc Viện

96 15118131 Dương Quốc Việt

97 14153062 Trịnh Thành Việt

98 14118309 Bùi Thanh Vinh

99 14118094 Lê Minh Võ

100 15118136 Đỗvăn Vương


